
1 Lưu Văn An Nam 13/08/2004 Krông Nô - Đắk Nông
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 28/09/2004 BVĐK tỉnh Bình Phước
3 Hoàng Chu Chí Cường Nam 14/10/2004 Lắk - Đắk Lăk
4 Võ Viết Duy Nam 14/09/2004 Krông Nô - Đắk Nông
5 Lý Thị Cúc Duyên Nữ 19/02/2004 Krông Nô - Đắk Nông
6 Trần Thị Đức Nữ 03/02/2004 Krông Nô - Đắk Nông
7 Phạm Văn Hậu Nam 08/08/2004 Krông Nô - Đắk Nông
8 Trần Văn Hậu Nam 30/10/2004 Krông Nô - Đắk Nông
9 Thái Thị Hoa Nữ 06/01/2004 Krông Nô - Đắk Nông

10 Nguyễn  Khánh Nam 20/11/2004 Krông Nô - Đắk Nông
11 Võ Tấn Khoa Nam 18/08/2004 Krông Nô - Đắk Nông
12 Bùi Thị Mỹ Lệ Nữ 16/09/2004 Krông Nô - Đắk Nông
13 Phạm Thị Mận Nữ 20/08/2004 Lắk - Đắk Lăk
14 Trần Tiến Minh Nam 12/02/2004 Bệnh viện tỉnh Đắk Lăk
15 Huỳnh Hoàng Nam Nam 04/11/2004 Krông Nô - Đắk Nông
16 Hoàng Việt Nghĩa Nam 08/10/2004 Krông Nô - Đắk Nông
17 Lê Đình Nghĩa Nam 01/01/2004 Krông Nô - Đắk Nông
18 Hồ Thị Như Quỳnh Nữ 04/09/2004 Krông Nô, Đắk Nông
19 Nguyễn Trường Sơn Nam 05/05/2004 Triệu Sơn - Thanh Hóa
20 Trần Minh Sơn Nam 12/05/2004 Lắk, Đắk Lắk
21 Nguyễn Viết Sử Nam 03/02/2004 Krông Nô - Đắk Nông
22 Bùi Thị Mỹ Tâm Nữ 17/01/2004 Bệnh viện Cà Mau
23 Hồ Sỹ Thắng Nam 02/07/2004 Krông Nô - Đắk Nông
24 Nguyễn Minh Thông Nam 26/10/2004 Ba Tri - Bến Tre
25 Võ Tấn Thông Nam 26/09/2004 Krông Nô - Đắk Nông
26 Trần Thị Thu Thủy Nữ 12/08/2003 Krông Nô - Đắk Nông
27 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 12/07/2004 Krông Nô - Đắk Nông
28 Phạm Trần Ngọc Trâm Nữ 05/05/2004 Lắk - Đắk Lăk
29 Nguyễn Thị Thùy Trinh Nữ 27/01/2004 Krông Nô - Đắk Nông
30 Phạm Văn Trình Nam 24/01/2004 Krông Nô - Đắk Nông
31 Phạm Viết Trung Nam 17/09/2004 Krông Nô - Đắk Nông
32 Trương Thị Thùy Vi Nữ 20/03/2004 Krông Nô - Đắk Nông
33 Nguyễn Văn Vĩ Nam 24/03/2004 Krông Nô - Đắk Nông
34 Trần Văn Vũ Nam 01/01/2004 Krông Nô - Đắk Nông
35 Nguyễn Thị Yến Nữ 06/02/2004 Krông Nô - Đắk Nông
36 Trần Văn Nguyên Hà Nam 06/07/2004 Krông Nô - Đắk Nông 11C
37 Nguyễn Văn Dũng Nam 05/11/2004 Krông Nô - Đắk Nông 11C
38 Y : Tiệu Ktla Nam 17/11/2004 Lắk - Đắk Lăk 11C
39 Nguyễn Văn Lung Nam 12/05/2004 Krông Nô - Đắk Nông 11C
40 Phan Ngọc Thọ Nam 27/06/2003 Krông Nô - Đắk Nông 11C
41 Đỗ Thanh Trúc Nam 26/08/2004 Krông Nô - Đắk Nông 11C
42 Giàng A Thành Nam 04/07/2002 Bảo Lâm - Cao Bằng 11C
43 Đinh Công Quang Trường Nam 28/04/2004 Duy Xuyên - Quảng Nam 11C
44 Nguyễn Phước Hải Nam 08/03/2004 Krông Nô - Đắk Nông 11C
45 Hoàng Anh Ngọc Nam 14/10/2004 Krông Ana - Đắk Lăk 11C
46 Hà Ngọc Phi Nam 11/04/2004 Krông Nô - Đắk Nông 11C
47 Lưu Văn Sỹ Nam 20/04/2003 Chuyển đến

             Trịnh Đức Tiến

Ghi chú

Quảng Phú, ngày       tháng        năm 2021
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